TUẦN 1

KỂ CHUYỆN

SỰ TÍCH HỒ BA BỂ

I . MỤC TIÊU

  1. KT: HS nghe - kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể.

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện : Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái.

  2. KN: Rèn kĩ năng kể diễn cảm, rõ ràng câu chuyện, khả năng tập trung nghe

  3. TĐ: giáo dục hs có lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Ý thức BVMT

  II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  Tranh về sự tích hồ Ba Bể 

  III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1 Ổn định lớp (1’)
2 Kiểm tra bài cũ (3’)
 Kiểm tra  SGK

 Nhận xét chung

3 Bài mới

a : Giới thiệu bài (1’)
b : Giảng bài  (28’)
*  GV kể chuyện

Gv kể toàn bộ câu chuyện lần 1

Giải nghĩa một số từ : giao long, bà hóa, bâng quơ

Gv kể lần 2 kết hợp với tranh

*HDHS kể chuyện

Gọi hs nêu yêu cầu 

    -Hd kể theo tranh

     Quan sát giúp đỡ hs

    -Thi kể trước lớp

 Nhận xét tuyên dương

 Nhận xét tuyên dương

?Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?

* Em đã làm gì để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra? 

4: Củng cố-dặn dò (3’)
? Câu chuyện cho em biết điều gì?

Liên hệ giáo dục hs

Nhận xét tiết học 

Dặn dò: về tập kể ở nhà lại và xem trước bài tuần sau.

	Hát đầu giờ

Quan sát tranh

Hs  nghe và theo dõi kể

Hs nghe

Hs quan sát và nghe kể

2 hs nêu 

Hs luyện kể nhóm đôi

4 hs thi kể từng đoạn

Nhận xét bạn kể

3-4 hs thi kể toàn bộ câu chuyện 

Nhận xét bạn kể

Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái.

4-5 hs nhắc lại ý nghĩa

Hs trả lời

1-2 hs trả lời



TUẦN 2
KỂ CHUYỆN

 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC

 I.  MỤC TIÊU

  1 KT: HS hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý bằng lời của mình

  Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người cần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau

  2 KN: Rèn kĩ năng kể diễn cảm, rõ ràng câu chuyện,khả năng tập trung nghe

 3 TĐ: giáo dục hs có lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  Tranh sgk

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG DẠY

1 Ổn định lớp (2’)
2 Kiểm tra bài cũ (5’)
 Kể lại câu chuyện sự tích hồ Ba Bể

 Nhận xét ghi điểm

3 Bài mới

a. Giới thiệu bài (1’)
b. Giảng bài (28’)
*  GV đọc bài thơ

Gv kể toàn bộ câu chuyện lần 1

Hd hs kể

Bà lão nghèo làm nghề gì để sinh sống ?

Bà lão làm gì khi bắt được ốc ?

Từ khi có ốc bà thấy trong nhà có gì lạ ?

Câu chuyện kết thúc như thế nào ?

 * HS kể chuyện

   Quan sát giúp đỡ hs

    Thi kể trước lớp

 Nhận xét tuyên dương

Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?

4 Củng cố- dặn dò (3’)
Câu chuyện cho em biết điều gì?

Liên hệ giáo dục hs

 Nhận xét tiết học
Dặn dò: về đọc lại và đọc trước bài 
	HOẠT ĐỘNG HỌC

Hát đầu giờ

1 hs kể lại và nêu ý nghĩa

Quan sát tranh

Hs  nghe và theo dõi kể

3 hs đọc nối tiếp

- Bà lão làm nghề bắt cua mò ốc

- Thấy ốc đẹp bà thương không muốn bán thả vào chum nước để nuôi.

- Đi làm về bà thấy nhà cửa đã quét sạch sẽ, đàn lợn đã được cho ăn,cơm nước đã được nấu sẵn.

- Bà lão và nàng tiên sống hạnh phúc bên nhau. Họ thương nhau như hai mẹ con.

Hs luyện kể nhóm đôi và trao đổi ý nghĩa câu chuyện

4 hs thi kể từng đoạn

Nhận xét bạn kể

3-4 hs thi kể toàn bộ câu chuyện 

Nhận xét bạn kể

- Con người cần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau

4-5 hs nhắc lại ý nghĩa

1-2 hs trả lời


TUẦN 3

KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Giúp học sinh kể đ​ược câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm yêu thư​ơng, đùm bọc lẫn nhau giữa người với ng​ười.

- Nắm đ​ược nội dung, ý nghĩa câu chuyện. Lời kể rõ ràng, rành mạch, b​ớc đầu biểu lộ t/c qua giọng kể.

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh: Bộ phận.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng  kể chuyện cho HS, nhận xét lời kể của bạn.

3. Giáo dục: GD hs lòng nhân hậu, th​ương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.

II/ Đồ dùng dạy – học : Một số câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn.

III/ Hoạt động dạy – học :

	ND - TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A/ KTBC : 

      (2)
	- Hãy nêu ý nghĩa truyện: Nàng tiên ốc.

- Nhận xét, đánh giá. 
	- 1Hs nêu. còn lại theo dõi.

	B/ Bài mới
	
	

	1. GTB: (1)
	- Giới thiệu, ghi đầu bài
	

	2. Giảng bài         
	
	

	a, HD học sinh kể chuyện

        (12)
	- HD học sinh tìm hiểu y/c của đề.

+ Cho học sinh đọc đề . GV gach chân các chữ: được nghe, đư​ợc đọc, lòng nhân hậu.

+ Y/c học sinh đọc nối tiếp các gợi ý trong SGK.

+ Nhắc học sinh chọn các câu chuyện ngoài gợi ý để kể. Nếu không có thể sử dụng câu chuyện trong gợi ý để kể.

- Yêu cầu HS đọc kĩ phần 3 và mẫu. GV ghi nhanh các tiêu chí đánh giá lên bảng 

+ Nội dung câu chuyện đúng chủ đề: 4 điểm

+ Câu chuyện ngoài SGK: 1 điểm 

+ Cách kể hay, có phối hợp giọng điệu, cử chỉ: 3 điểm 

+ Nêu đúng ý nghĩa của truyện: 1 điểm 

+ Trả lời đúng các câu hỏi của các bạn hoặc đặt được câu hỏi cho bạn: 1 điểm
	- 1hs  nêu đề bài.

- 4 học sinh nối tiếp nêu gợi ý.

- Lựa chọn truyện để kể

	b,Học sinh kể chuyện trao đổi ý nghĩa truyện

       (15)
	- Y/c hs tập kể theo cặp

- Cho hs nối tiếp nhau kể từng đoạn tr​ước lớp

-HS kể hỏi : 

+ Bạn thích chi tiết nào trong câu chuyện ? Vì sao ?

+ Chi tiết nào trong truyện làm bạn cảm động nhất ?

+ Bạn thích nhân vật nào trong truyện ?

HS nghe kể hỏi :

+ Qua câu chuyện, bạn muốn nói với mọi người điều gì?

+ Bạn sẽ làm gì để học tập nhân vật chính trong truyện?

* Kể các câu chuyện về tấm lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương của Bác Hồ( Ví dụ: Chuyện Chiếc rễ đa tròn.- TV2/2)) 

- Nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Khen ngợi những học sinh nhớ đư​ợc, thậm chí thuộc câu chuyện.

- Cho học sinh bình chọn bạn có câu chuyện hay, hấp dẫn nhất.


	- Hs kể theo cặp

- Vài hs kể chuyện tr​ước lớp

- Nêu ý nghĩa truyện

	3.Củng cố - dặn dò

       (3)
	- Nhận xét giờ học.

- Giáo dục liên hệ học sinh 

- Hd học sinh học ở nhà + CB bài sau.
	- Lắng nghe. 


TUẦN 4

KỂ CHUYỆN

MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH
I.MỤC TIÊU: 

 1 KT : - Nghe kể lại được từng câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK); kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính (do GV kể). 

 -Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền. 

2 KN: Rèn kĩ năng kể rõ ràng,diễn cảm

3 TĐ : Gd hs sống chân thật

II.ĐỒ DÙNG: 
   Tranh ( CC )

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1.Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
Gọi  HS kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau .

Nhận xét cho điểm HS .

3. Bài mới:

a . Giới thiệu bài (1’)
b.Giảng bài (27’)
-GV  kể chuyện lần 1 

Gv kể lần 2 vừa kể , vừa chỉ vào tranh minh * Tìm hiểu truyện
Trước sự bạo ngược của nhà vua, dân chúng phản ứng bằng cách nào ?

Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài ca lên án mình ?

Trước sự đe dọa của nhà vua, thái độ của mọi người thế nào ?

Vì sao nhà vua phải thay đổi thái độ ?

* Hướng dẫn kể chuyện 

- Yêu cầu HS dựa vào câu hỏi và tranh minh họa kể chuyện trong nhóm theo từng câu hỏi và toàn bộ câu chuyện .

Gọi HS kể chuyện .

 Nhận xét.

 Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện .

 Gọi HS nhận xét bạn kể 

Câu chuyện có ý nghĩa gì ?

4. Củng cố – dặn dò: (5’)
- Nêu ý nghĩa của truyện.
- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà kể lại truyện cho người thân nghe , sưu tầm các câu chuyện về tính trung thực mang đến lớp 


	- 2 HS kể chuyện .

Lắng nghe

Hs nghe quan sát tranh

2 HS đọc  câu hỏi gợi ý

- Truyền nhau hát một bài hát lên án thói hống hách , bạo tàn của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân .

- Vua ra lệnh lùng bắt kì được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy . Vì không thể tìm được tác giả của bài hát ấy , nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và nghệ nhân hát rong.

- Các nhà thơ, nghệ nhân lần lượt khuất phục. Họ hát lên những bài ca tụng nhà vua. Duy chỉ có một nhà thơ trước sau vẫn im lặng .

- Vì vua thật sự khâm phục, kính trọng lòng trung thực và khí phách của nhà thơ thà bị lửa thiêu cháy, nhất định không chịu nói sai sự thật .

4 HS kể chuyện tiếp nối nhau ( mỗi HS tương ứng với nội dung 1 câu hỏi ) 

- 3 đến 5 HS kể .

- Nhận xét bạn theo các tiêu chí đã nêu .

- Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền.

 1 HS 




TUẦN 5

KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC. 

I. MỤC TIÊU: 

 1 KT : - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về tính trung thực.

-Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của câu chuyện.

 2 KN : Rèn kĩ năng kể hay sinh động

 3 TĐ : Gd hs có đức tính tốt

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định tổ chức: (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (4’)
Gọi  HS tiếp nối nhau kể từng đoạn câu chuyện : Một nhà thơ chân chính.

Nhận xét và cho điểm HS .

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: (1’)
b. Giảng bài: (28’)
*Tìm hiểu đề bài:

- Gọi HS đọc đề bài

GV  phân tích đề, dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: được nghe, được đọc, tính trung thực.

Gọi HS tiếp nối nhau đọc phần gợi ý.

Tính trung thực biểu hiện như thế nào?

 Em đọc được những câu chuyện ở đâu?

- Cho HS đọc các tiêu chí đánh giá 

* Kể chuyện trong nhóm:
- Chia nhóm 4 HS .

- GV đi giúp đỡ từng nhóm, 

  - Tổ chức cho HS thi kể.

4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Liên hệ gd

- Dặn HS về nhà kể lại những câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe và chuẩn bị tiết sau.
	2 HS thực hiện theo yêu cầu.

2 hs đọc y/c

-Lắng nghe.

 4 HS tiếp nối nhau đọc.

- Không vì của cải hay tình cảm riêng tư mà làm trái lẽ công bằng: Ông Tô Hiến Thành trong truyện Một người chính trực. Dám nói ra sự thật, dám nhận lỗi: cậi bé Chôm trong truyện Những hạt thóc giống, người bạn thứ ba trong truyện Ba cậu bé...
- Em đọc trên báo, trong sách đạo đức, trong truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, xem ti vi, em nghe bà kể…

- 2 HS đọc lại.

4 HS kể trong nhóm

Một số hs kể trước lớp

Nhận xét đánh giá theo tiêu chí




TUẦN  6

KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU: 

 
1. Kiến thức: Dựa vào gợi ý (SGK), Biết chọn vàkể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung về lòng tự trọng.

Hiểu được ý nghĩa, nội dung những câu chuyện bạn kể.

2. Kĩ năng: GD HS Có ý thức rèn luyện mình có lòng tự trọng và thói quen ham đọc sách.

3. Thái độ: Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Bảng lớp viết sẵn đề bài.
· GV và HS chuẩn bị những câu chuyện, tập truyện ngắn nói về lòng tự trọng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KTBC: 5p

- Gọi HS kể lại câu chuyện về tính trung thực và nói ý nghĩa của truyện.

- Nhận xét và cho điểm HS .

2. Bài mới: 32p

  a. Giới thiệu bài:

  b. Hướng dẫn kể chuyện:

  * Tìm hiểu đề bài:

- Gọi HS đọc đề bài và phân tích đề.

- GV gạch chân những từ ngữ quan trọng bằng phấn màu: lòng tự trọng, được nghe, được đọc.

- Gọi HS tiếp nối nhau đọc phần Gợi ý.
? Thế nào là lòng tự trọng?

? Em đã đọc những câu truyện nào nói về lòng tự trọng?

? Em đọc câu truyện đó ở đâu?

- Yêu cầu HS đọc kĩ phần 3.

- GV ghi nhanh các tiêu chí đánh giá:

+ Nội dung câu truyện đúng củ đề: 4 điểm.

+ Câu chuyện ngoài SGK: 1 điểm.

+ Cách kể: hay, hấp dẫn, phốo hợp cử chỉ, điệu bộ: 3 điểm.

+ Nêu đúng ý nghĩa của chuyện: 2 điểm.

+ Trả lời được câu hỏi của bạn hoặc đặt được câu hỏi cho bạn: 1 điểm.

b/. Kể chuyện trong nhóm:

- Chia nhóm 4 HS.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm. Yêu cầu HS kể lại theo đúng trình tự ở mục 3 và HS nào cũng được tham gia kể  chuyện.

- Gợi ý :

* HS kể hỏi:

? Trong câu chuyện tớ kể, bạn thích nhân vật nào? Vì sao?

? Chi tiết nào trong chuyện bạn cho là hay nhất?

? Câu chuyện tớ kể muốn nói với mọi người điều gì?

* HS nghe kể hỏi:

? Cậu thấy nhân vật chính có đức tính gì đáng quý?

? Qua câu chuyện, cậu muốn nói với mọi người điều gì?

  * Thi kể chuyện:

- Tổ chức cho HS thi kể chuyện.

Lưu ý: Khi HS kể GV ghi hoặc cử HS ghi tên chuyện, xuất xứ, ý nghĩa, giọng kể trả lời/ đặt câu hỏi của từng HS vào cột trên bảng.

- Gọi HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.       -> GV Cho điểm HS.

- Bình chọn:

+ Bạn có câu chuyện hay nhất.

+ Bạn kể chuyện hấp dẫn nhất.

3. Củng cố - dặn dò: 3p

- Nhận xét tiết học.

-Hướng dẫn về nhà
	- 3 HS kể chuyện và nêu ý nghĩa

- Lắng nghe.

+ 1 HS đọc đề bài.

+ 1 HS phân tích đề bằng cách nêu những từ ngữ quan trọng trong đề.

- 4 HS nối tiếp nhau đọc.

+ Tự trọng là tự tôn trọng bản thân mình, giữ gìn phẩm giá, không để ai coi thường mình.

* Truyện kể về danh tướng Trần Bình Trọng 

* Truyện kể về cậu bé Nen-li trong câu truyện buổi học thể dục
* Truyện kể về Mai An Tiêm trong truyện cổ tích Sự tích dưa hấu.

*Truyện kể về anh Quốc trong truyện  cổ tích Sự tích con Cuốc.
+ Em đọc trong truyện cổ tích Việt Nam, trong truyện đọc lớp 4, SGK tiếng Việt 4, xem ti vi, đọc trên báo…

- 2 HS đọc thành tiếng.

- 4 HS ngồi 2 bàn trên dưới cùng kể chuyện, nhận xét, bổ sung cho nhau.

- HS thi kể, HS khác lắng nghe để hỏi lại bạn hoặc trả lời câu hỏi của bạn để tạo không khí hào hứng, sôi nổi trong lớp.

- Nhận xét bạn kể.


TUẦN 7
KỂ CHUYỆN

LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG

I. MỤC TIÊU 

  1. KT : - Nghe kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa (SGK); kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện lời ước dưới trăng (do GV kể)

- Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện: những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui,niềm hạnh phúc cho mọi người.

  2. KN: Rèn kĩ năng kể kõ ràng

  3. TĐ : Gd hs có hi vọng tốt đèp trong cuộc sống . Ý thức BVMT thiên nhiên

 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 

  Tranh minh họa ( cc)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	 1. Ổn định tổ chức:( 2’)
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
 Gọi HS kể một câu chuyện đã nghe hoặc đã học về lòng tự trọng.

 GV nhận xét ghi điểm

3. Bài mới :

a.Giới thiệu bài : (2’)
b.Giảng bài : (29’)
GV kể lần 1

GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào từng tranh minh họa phóng to trên bảng.

* Hướng dẫn HS kể chuyện 

*Kể trong nhóm

GV chia nhóm 4 HS, mỗi nhóm kể về 1 bức tranh, sau đó kể toàn truyện. 

GV gợi ý dựa theo câu hỏi:

tranh 1: Quê tác giả có phong tục gì?

Tranh 3: Không khí ở hồ Hàm Nguyệt đêm trăng rằm như thế nào?

Tranh 4: Chị Ngàn đã nói gì với tác giả?

* Kể trước lớp

Tổ chức cho HS thi kể trước lớp .

Cho HS kể toàn truyện.

Nhận xét tuyên dương.

*ý nghĩa của truyện.

Cô gái mù trong câu chuyện cầu nguyện điều gì?

Hành động của cô gái cho thấy cô là người như thế nào?

Em hãy tìm một kết cục cho vui câu chuyện?

Câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào?

4. Củng cố dặn dò (2’)
+ Qua câu chuyện em hiểu điều gì?

+ Nhận xét tiết học.

+  Kể lại chuyện cho người thân nghe.

 Chuẩn bị chuyện đã nghe đã đọc.


	- 2 HS kể.


Hs nghe

- HS quan sát tranh lắng nghe .

- HS kể chuyện trong nhóm mỗi em kể một đoạn

Trao đổi ý nghĩa câu chuyện.


- Vào đêm rằm tháng Giêng, các cô gái tròn 15 tuổi đều được đến hồ Hàm Nguyệt… 

 - Không khí tĩnh mịch và chứa đầy vẻ thiêng liêng

- Tôi đã hiểu ra rồi chị Ngàn ơi, khi nào em 15 tuổi em sẽ….

Đại diện các nhóm kể. Mỗi nhóm kể 1 đoạn. 

2-3 HS kể toàn bộ câu chuyện

 Nhận xét bạn kể theo tiêu chí.

- Cầu cho bác hàng xóm bên cạnh nhà khỏi bệnh

 Là người nhân hậu sống vì người khác.

Mấy năm sau cô bé ngày xưa tròn 15 tuổi. Đúng đêm rằm tháng Giêng….

- Ý nghĩa: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người




Tuần 8

KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Dựa vào gợi ý(SGK) biết chọn và  kể được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc, nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viển vông, phi lí.

- HS hiểu câu  chuyện, trao đổi và nêu được nội dung chính của truyện .

*) Quyền trẻ em: - Hiểu thế nào là ước mơ đẹp, thế nào là ước mơ viển vông phi lí.

2. Kĩ năng:  - HS biết nhận xét, đánh giá câu truyện, lời kể của bạn.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

Tranh minh hoạ truyện Lời ước mơ dưới trăng  để GV kiểm tra bài cũ.Một số báo, sách, truyện viết về ước mơ , sách Truyện đọc lớp 4 (nếu có).Bảng lớp viết Đề bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Ổn định: 1'

2. Bài cũ: ( 4’) 

Lời ước dưới trăng

GV cho 4 HS nối tiếp kể từng đoạn của câu chuyện Lời ước dưới trăng ( kết hợp chỉ tranh)

GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới

A. Giới thiệu bài: 1'

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

B. Hướng dẫn hs kể chuyện: 

*Hoạt động 1:Hướng dẫn hs hiểu yêu cầu đề bài" 10'

-Yêu cầu hs đọc đề bài và gạch dưới những từ quan trọng.

-Yêu cầu HS đọc 3 gợi ý.

-Yêu cầu hs đọc gợi ý 1 và giới thiệu câu chuyện muốn kể. 

- Những câu chuyện kể về ước mơ có những loại nào? Cho ví dụ.

- GV gợi ý các ước mơ về: cuộc sống no đủ, hạnh phúc; chinh phục thiên nhiên; cuộc sống tương lai, hoà bình; …

-Yêu cầu hs đọc thầm gợi ý 2, 3

- GV nhắc nhở HS kể chuyện phải đủ 3 phần:

 -Kể xong cần trao đổi về ý nghĩa, nội dung câu chuyện. Với chuyện khá dài chỉ cần kể 1, 2 đoạn.

*Hoạt động 2: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: ( 18’)

-Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- GV tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm, cá nhân.

-Tổ chức cho HS bình chọn những HS kể tốt.

- GV nhận xét, tuyên dương bạn kể chuyện hay nhất, bạn tìm câu chuyện hấp dẫn nhất, bạn đặt câu hỏi đúng nội dung nhất.

*) Quyền trẻ em: -  Thế nào là ước mơ đẹp? thế nào là ước mơ viển vông phi lí

 4.Củng cố,Dặn dò : 3’
GV giáo dục HS có những ước mơ cao đẹp và cố gắng học thật giỏi để thực hiện được ước mơ đó.

-Yêu cầu về nhà kể lại truyện cho người thân, xem trước nội dung tiết sau. Khen ngợi những HS kể tốt và cả những HS chăm chú nghe bạn kể, nêu nhận xét chính xác.

- GV nhận xét tiết học.
	HS hát

- HS thực hiện theo yêu cầu

- HS khác nhận xét

- HS theo dõi, nhắc lại tựa bài.

-Đọc và gạch dưới những từ quan trọng: 

Đề: Hãy kể một câu chuyện mà em được nghe, đọc về những ước mơ đẹp và những ước mơ viển vông phi lí.

-Đọc thầm các gợi ý và giới thiệu câu chuyện mình muốn kể (có thể là câu chuyện trong SGK hoặc các câu chuyện ngoài)

- Có hai loại: Ước mơ cao đẹp và ước mơ viễn vông, phi lí.

+ Ước mơ cao đẹp:  Đôi giày ba ta màu xanh; Bông hoa cúc trắng, Cô bé bán diêm, …

+ Ước mơ viễn vông, phi lí: Ba điều ước; Ông lão đánh cá và con cá vàng; …

- HS theo dõi

-Đọc thầm gợi ý 2, 3 và chuẩn bị nội dung câu chuyện.

+ Tên truyện

+ Nội dung

+ Ý nghĩa truyện

-Thực hành kể chuyện. Trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.

- HS thi kể chuyện 

- HS bình chọn những HS kể tốt.

- HS theo dõi.

HS nêu


TUẦN 9
KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I. MỤC TIÊU 

1 KT: - HS chọn được một câu chuyện về ước mơ đẹp của mình hoặc của bạn bè người thân. 

-Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.

2 KN: Rèn kĩ năng nghe, nhận xét đánh giá

+ KNS: Thể hiện sự tự tin. Lắng nghe tích cực. Đặt mục tiêu. Kiên định

3 TĐ : Giáo dục thái độ qua ý nghĩa của từng câu chuyện vừa kể .

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ ghi gợi ý

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. KT bài cũ : Gọi hs  kể một câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về ước mơ đẹp, nói ý nghĩa câu chuyện.

GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới :

a) Giới thiệu bài: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

b Giảng bài

* Hướng dẫn hiểu yêu cầu của đề bài.

Gọi 1 HS đọc đề bài trong SGK và gợi ý 1.

GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng

Gợi ý kể chuyện: Giúp HS hiểu các hướng xây dựng cốt truyện.

 Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 2 .

* Đặt tên cho câu chuyện 

Gọi một HS đọc gợi ý 3

Yêu cầu HS suy nghĩ, đặt tên cho câu chuyện mình 

GV treo bảng phụ ghi dàn ý kể chuyện. 

* Thực hành kể chuyện

Kể theo cặp

Thi kể trước lớp

 Nhận xét tuyên dương

3. Củng cố -dặn dò :

Ước mơ của em là gì ? Em thực hiện ra sao ?

Khen ngợi những HS chăm chú nghe bạn kể chuyện .Chuẩn bị bài sau Ôn tập GKI

4.Nhận xét tiết học.


	- 2 HS thực hiện yêu cầu .

 HS nhắc lại tên bài 

1HS đọc- lớp theo dõi sgk.

Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân

- 3 HS đọc-Cả lớp theo dõi trong SGK.

 HS tiếp nối nhau nói đề tài kể chuyện và hướng xây dựng cốt truyện của mình.

1HS đọc- lớp theo dõi sgk.

-HS đặt tên và nêu tên câu chuyện

HS kể trong nhóm đôi

- HS kể trước lớp

nêu ý nghĩa của truyện.

Hs trả lời


TUẦN 10

KỂ CHUYỆN

TIẾT 10 : ÔN TẬP GIỮA KÌ I (T3)

I. MỤC TIÊU

1. KT: Nắm được NDC , nhân vật và giọng đọc các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng 

2. KN: Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định GKI (khoảng 75 tiếng/1 phút), bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù họp với nội dung đoạn đọc 

3. TĐ: TĐ: Giáo dục tính cẩn thận , thẩm mỹ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Phiếu tên các bài tập đọc, HTL từ tuần 1 đến tuần 9

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS

	1 Ổn định lớp

2 Bài mới 

- Giới thiệu bài  : Ôn tập GKI

a,Kiểm tra TĐ và HTL 

- Cho HS lên bảng bóc thăm bài đọc và TLCH theo yêu cầu của GV.

- Nêu NDC của đoạn, bài?

- GV nhận xét .

Bài 2 : Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vào bảng những điều cần nhớ 

- Cho hs làm bài theo cặp, ghi lại theo bảng và trình bày .
	- HS bốc thăm, đọc bài và trả lời câu hỏi

- Nêu NDC của đoạn, bài mình đọc

- HS nêu yêu cầu bài tập 

- HS làm bài theo cặp, đại diện nhóm trình bày 

	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật
	 Giọng đọc

	1.Một người chính trực
	Ca ngợi lòng ngay thẳng, chính trực, đặt việâc nước lên trên tình riêng của Tô Hiến Thành
	-Tô Hiến Thành

-Đõ Thái Hậu
	Thong thả, rõ ràng. Nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tính cách kiên định, khẳng khái của Tô Hiến Thành 

	2.Những hạt thóc giống 
	Nhờ dũng cảm, trung thực, cậu bé Chôm được vua tin yêu, truyền cho ngôi báu 
	-Cậu bé Chôm

-Nhà vua
	Khoan thai, chậm rãi, cảm hứng ngợi ca. Lời Chôm ngây thơ, lo lắng. Lời vua khi ôn tồn, khi dõng dạc. 

	3.Nỗi dằn vạt của An-drây-ca 

4. Chị em tôi
	Nỗi dằn vạt của An-drây-ca thể hiện tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với bản thân.

Một cô bé hay nói dối ba để đi chơi đã được em gái làm cho tĩnh ngộ
	- An-drây-ca

-Mẹ An-drây-ca

- Cô chị

- Cô em

- Người cha
	Trầm, buồn, xúc động

Nhẹ nhàng, hóm hĩnh, thể hiện đúng tính cách, cảm xúc của từng nhân vật; lời người cha có lúc ôn tồn, có lúc trầm, buồn. Lời cô chị khi lễ phép, ki bực tức, lời cô em lúc thản nhiên lúc giả bộ ngây thơ  

	3 Củng cố- Dặn dò :

-Những truyện kể các em vừa ôn có chung lời nhắn nhủ gì ? 

- Về ôn bài, chuẩn bị tiết sau Ôn tập GKI
	Chúng em cần sống trung thực, tự trọng, ngay thẳng như măng luôn mọc thẳng)


TUẦN 11

Kể chuyện

BÀN CHÂN KÌ DIỆU

I. MỤC TIÊU:

  1. KT : - Nghe, quan sát tranh để kể lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Bàn chân kì diệu. (GV kể).

 - Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi tấm gương Nguyễn Ngọc Kí giàu nghị lực, có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện.

  2. KN: Rèn kĩ năng kể kõ ràng

  3. TĐ : Gd hs có hi vọng tốt đẹp trong cuộc sống . 

*QTE: Quyền được học tập, phấn đấu vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Tranh minh hoạ truyện SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. KTBC: 3'

- GV kiểm tra sự  chuẩn bị của HS.

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài. (2') 

GV giới thiệu bài- Ghi đề bài

b. GV kể chuyện. (5’)

- GV kể lần 1

- Giọng kể thong thả, chậm rãi, chú ý nhấn giọng những từ ngữ gợi cảm gợi tả hình ảnh, hành động, quyết tâm của Nguyễn Ngọc Ký  (Thập thò, mềm nhũn, buông thõng, bất động, nhoè ướt, quay ngoắt ,co quắp…)

- GV kết hợp giới thiệu về ông Nguyễn Ngọc Ký .

- GV treo tranh 

- GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ.

Nội dung chuyện ( SGV).

c. Hướng dẫn HS kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.( 20’)

a. Kể theo cặp : HS kể theo cặp hoặc theo nhóm 3 em (mỗi em tiếp nối nhau kể theo 2 tranh). Sau đó mỗi em kể toàn chuyện, trao đổi điều các em học được ở anh Nguyễn Ngọc Ký .

b. Thi kể trước lớp : 

- 4 Tốp HS (mỗi tốp 3 em) thi kể từng đoạn của câu chuyện.

- Mời HS thi kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Mỗi nhóm, cá nhân kể xong đều nói điều các em học được ở anh Nguyễn Ngọc Ký .    ( VD: em học được ở anh Ký tinh thần ham học, quyết tâm vươn lên, trở thành người có ích ./ Qua tấm gương anh Ký , em càng thấy mình phải cố gắng nhiều hơn./…) .

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hấp dẫn nhất; người nhận xét lời kể của bạn đúng nhất.

3. Củng cố- dặn dò: (3')

- Giáo dục HS về tinh thần vượt khó.

- Tích hợp GD quyền trẻ em: quyền được đối xử bình đẳng.

- GV nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện trên cho người thân nghe. 

- Chuẩn bị  kể chuyện  kể chuyện đã nghe đã đọc để tuần 12 để cùng các bạn thi kể trước lớp.
	- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS quan sát tranh, đọc thầm yêu cầu bài.

- HS lắng nghe, GV kể

- Quan sát tranh và lắng nghe.

- HS tiếp nối nhau  đọc yêu cầu bài tập.

- HS kể chuyện, trao đổi ý nghĩa chuyện.

- HS kể theo nhóm. 

- Nhóm 3 HS kể theo đoạn.

- HS kể toàn chuyện.

- HS thi kể trước lớp theo đoạn.

- HS kể lại toàn bộ câu chuyện và liên hệ xem học được ở anh những gì.

- HS bình chọn, tuyên dương.

- HS lắng nghe.


TUẦN 12

Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU:

1. KT:  - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về người có nghị lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. 

 - Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của câu chuyện.

* HSKG kể được câu chuyện ngoài SGK; lời kể tự nhiên, có sáng tạo.

 - HS và GV sưu tầm truyện có nội dung nói về một người có nghị lực. 

2. KN. Rèn kĩ năng kể chuyện rõ ràng.

3. TĐ : Gd hs có hi vọng tốt đẹp, ý chí  ý chí vươn lên trong cuộc sống.
TĐ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. KTBC: (5')
- Gọi 2 HS nối tiếp kể từng đoạn truyện “Bàn chân kì diệu” 

? Em học được gì ở Nguyễn Ngọc Kí? 

- Nhận xét, cho điểm HS. 

2. Bài mới:

a. giới thiệu bài- Ghi bài  (2')

b. Các hoạt động 

HĐ1 :Tìm hiểu đề bài. (5')

- Gọi HS đọc đề bài. 

- GV phân tích đề. Dùng phấn màu gạch chân từ : được nghe, được đọc, có nghị lực. 

- Gọi HS đọc gợi ý. 

- Gọi HS giới thiệu những truyện em đã được đọc, được nghe về người có nghị lực và nhận xét. 

- Gọi HS giới thiệu về câu chuyện mình định kể. 

- Yêu cầu HS đọc gợi ý 3. 

HĐ2: Kể chuyện (20')

*Kể trong nhóm : HS thực hành kể trong nhóm.  kể theo cặp hoặc theo nhóm 3 em 

- GV gợi ý:

+ em cần giới thiệu tên truyện, tên nhân vật mình định kể. 

+ Kể những chi tiết làm nổi rõ ý chí, nghị lực của nhân vật. 

* Thi kể trước lớp : Tổ chức cho HS thi kể. 

- 4 tốp HS ( mỗi tốp 3 em) thi kể từng đoạn của câu chuyện.

- 5 HS thi kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hấp dẫn nhất; ngưới nhận xét lời kể của bạn đúng nhất.

- Cho điểm HS kể tốt. 

3. Củng cố - dặn dò: (3')

- GV nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện trên cho người thân nghe. 

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng kể. 

- 2 em đọc. 

- 4 em đọc nối tiếp . 

- Lần lượt giới thiệu truyện : 

+ Bác Hồ trong truyện Hai bàn tay. 

+ Bạch Thái Bưởi trong truyện Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. 

+ Lê Duy Ứng trong truyện Người chiến sĩ giàu nghị lực. 

+ Đặng Văn Ngữ trong truyện Người trí thức yêu nước. 

+ Ngu Công trong truyện Ngu Công dời núi. 

+ Nguyễn Ngọc Kí trong truyện Bàn chân kì diệu. 

-Vài em giới thiệu. 

- HS đọc

- HS kể chuyện, trao đổi ý nghĩa chuyện.

- HS kể theo nhóm 

 (Nhóm 3 HS kể theo đoạn.)

- HS kể toàn chuyện.

+ HS thi kể trước lớp theo đoạn.

- HS kể lại toàn bộ câu chuyện và liên hệ xem học được những gì ở câu chuyện.

- HS bình chọn, tuyên dương

- Lắng nghe và ghi nhận.


TUẦN 13
Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I/ MỤC TIÊU :

1.KT : 
- HS chọn được một câu chuyện mình đã chứng kiến hoặc tham gia thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó. 

2.KN: -Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.



- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ.


      - Rèn kĩ năng nghe: nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

3.TĐ : Bồi dưỡng tinh thần kiên trì vượt khó.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :


- Bảng lớp viết đề bài.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	* Hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ (5’)

   - Kiểm tra 1-2 HS.

   - GV đặt câu hỏi (hoặc HS đặt).

   - GV nhận xét, ghi điểm.

* Hoạt động 2: Bài mới(28’)

* Giới thiệu ghi đề.

* HĐ 2.1 : Tìm hiểu yêu cầu của đề bài.(8’)

· Một HS đọc đề bài.

   GV viết đề bài lên bảng lớp và gạch chân những từ ngữ quan trọng. 

* Đề bài :  Kể một câu chuyện em được chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó.

· Cho HS đọc gợi ý trong SGK.

· Cho HS trình bày về tên câu chuyện mình kể.

   - Cho HS ghi những nét chính về dàn ý câu chuyện.

   - GV quan sát làm dàn ý + khen những HS chuẩn bị dàn ý tốt.

* HĐ 2.2 : HS kể chuyện.(20’)
a. Cho từng cặp HS kể chuyện.

b. Cho HS thi kể chuyện trước lớp.

   - GV nhận xét, khen những HS có câu chuyện hay và kể chuyện hay nhất.

* Hoạt động nối tiếp : (2’)

   - Dặn HS xem trước nội dung bài kể chuyện Búp bê của ai?(Tuần 14).

   - GV nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


	-1 HS kể lại câu chuyện đã nghe, đã học.

- Lắng nghe.

-1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

-3 HS nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý.Cả lớp theo dõi trong SGK.

-HS lần lượt kể tên câu chuyện mình chọn.

-Mỗi em ghi nhanh ra giấy nháp dàn ý câu chuyện.

-Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, góp ý cho nhau.

-1 số HS kể chuyện trước lớp, trao đổi nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

-Lớp nhận xét.





TUẦN 14

KỂ CHUYỆN

BÚP BÊ CỦA AI ?

I – MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Dựa theo lời kể của GV , nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh họa (BT1), bước đầu kể lại được câu chuyện bằng lời kể của búp bê. 

- Hiểu lời khuyên qua câu chuyện: phải biết gìn giữ, yêu quý đồ chơi.

2. Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng kể chuyện, nghe kể, nhận xét.

3. Thái độ: Có ý thức gìn giữ, yêu quý đồ chơi.

II. CHUẨN BỊ: Tranh 

III – HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Bài cũ: (5)  
- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện chứng kiến hoặc tham gia thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó.

- GV nhận xét ghi điểm. Nhận xét chung.

2.  Bài mới: (30-32)

- Giới thiệu bài : Búp bê của ai?

- Hướng dẫn hs kể chuyện:

*Hoạt động 1:GV kể chuyện
Giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng; kể phân biệt lời các nhân vật (lời búp bê lúc đầu: tủi thân, sau: sung sướng. Lời Lật đật: oán trách. Lời Nga: hỏi ầm lên, đỏng đánh. Lời cô bé: dịu dàng)

- Kể lần 1:Sau khi kể lần 1, GV giải nghĩa một số từ khó chú thích sau truyện.

- Kể lần 2:Vừa kể vừa chì vào tranh minh hoạ phóng to trên bảng.

*Hoạt động 2: Hướng dẫn hs kể truyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

Bài tập 1:

- GV đính 6 tranh lên bảng.

-Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi, viết vào băng giấy lời thuyết minh của mình, mỗi tranh 1 lời thuyết minh.

- Nhắc hs tìm lời thuyết minh cho ngắn gọn.

* GV nhận xét chốt lại ý đúng.

Bài tập 2:

- Kể chuyện bằng lời của búp bê là như thế nào?

- Khi kể phải xưng hô thế nào?

* Nhắc nhở hs kể nhập vai mình là búp bê để kể lại chuyện, ý nghĩ và việc làm, cảm xúc của nhân vật búp bê. Khi kể phải xưng tôi, tớ, mình hoặc em.

GV-HS nhận xét tuyên dương.

3.Củng cố: (2)

? Câu chuyện muốn nói với các em điều gì? 

- Khen ngợi những hs kể tốt và cả những hs chăm chú nghe bạn kể, nêu nhận xét chính xác.

4. Dặn dò: (1)

- Dặn HS về nhà kể lại truyện cho người thân nghe.
- Xem trước nội dung tiết sau.

- Gv nhận xét tiết học.
	1-2 HS kể.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nghe kết hợp nhìn tranh minh hoạ, đọc phần lời dưới mỗi tranh trong SGK.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm đôi, trao đổi với nhau và viết vào băng giấy, dán lên bảng, các nhóm khác nhận xét.

- Nhóm khác nhận xét.

+ HS đọc yêu cầu bài tập.

-… mình đóng vai búp bê kể lại chuyện.

-… tôi, tớ, mình, hoặc em.

- Đọc:Kể lại câu chuyện bằng lời kể của búp bê.

- Một hs kể mẫu 1 đoạn.

- Các cặp kể với nhau.

- Hs thi kể chuyện trước lớp.

- HS trả lời.



Tuần 15

 Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU:  

 1.Kiến thức:  - Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc về đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gũi với trẻ em.

  - Hiểu nội dung chính của câu chuyện( đoạn truyện) đã kể 

2. Kĩ năng:  - Rèn kĩ năng nghe: Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

  3. Thái độ: - HS có ý thức yêu quý giữ gìn đồ chơi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:
	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ(5'):

 - Em hãy kể lại câu chuyện: “Búp bê của ai ?” bằng lời của búp bê ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài(1'): 

b. Hư​​ớng dẫn kể chuyện(5').

- Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được nghe, được đọc có nhân vật là những đồ chơi trẻ em hoặc con vật gần gũi.

Câu chuyện em kể có nội dung gì?

Câu chuyện em lấy ở đâu?

- Yêu cầu học sinh quan sát tranh minh hoạ trong Sgk.

- Truyện nào có nhân vật là đồ chơi trẻ em 

- Nêu tên một số câu chuyện

- Gv yêu cầu hs giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

- Gv khuyến khích hs chọn câu chuyện ngoài Sgk

c. Thực hành kể chuyện.(20')

*, Kể chuyện trong nhóm: 

- Yêu cầu học sinh kể chuyện trong nhóm của mình, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Gv theo dõi, giúp đỡ học sinh .

b, Thi kể chuyện trước lớp:

- Yêu cầu mỗi em kể xong phải nói suy nghĩ của mình về tính cách nhân vật.

- Gv tổ chức cho học sinh chất vấn bạn bằng những câu hỏi có liên quan đến nội dung câu chuyện.

- Gv nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò(4').

?Câu chuyện em kể ( được nghe) có nội dung gì?

- Em cần giữ gìn đồ chơi của mình như thế nào ? Vì sao ?

- Các con vật gần gũi với các em, em cần đối xử với chúng ra sao ?

- Nhận xét tiết học.

- Vn kể chuyện cho ngư​​​ời thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh kể chuyện.

- Lớp nhận xét. 

- 2 học sinh đọc đề bài.

- Lớp đọc thầm lại đề bài.

Có nhân vật là đồ chơi...

-Được nghe, được đọc..

 Học sinh quan sát.

+ Chú Đất Nung, Chú lính chì dũng.., 

- 4, 5 học sinh nối tiếp nhau phát biểu nói rõ nhân vật trong truyện là đồ chơi hay con vật quen thuộc.

- Từng cặp học sinh kể chuyện cho bạn nghe, trao đổi về ý nghĩa câu 

chuyện.

- 3, 4 học sinh kể chuyện.

- HS giỏi kể chuyện ngoài sgk.

- Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.




                     ______________________________________________

Tuần 16

Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I. MỤC TIÊU: 

1.Kiến thức: -Chọn được câu chuyện (được chứng kiến hoặc tham gia) liên quan đến đồ chơi của mình hoặc của bạn.

2. Kĩ năng: -Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý.

3. Thái độ: -Yêu thích các đồ chơi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

Bảng phụ viết 3 cách xây dựng cốt truyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ(5'):

- Gọi HS kể chuyện đã nghe, đã đọc nói về đồ chơi hoặc con vật gần gũi với trẻ em.

 Nhận xét đánh giá

2. Bài mới

a.Giới thiệu bài (1p)

b.Bài mới

a.Hướng dẫn tìm hiểu đề (5p)

- GV viết lên bảng lớp đề bài, gạch dưới những từ ngữ quan trọng.

Nhắc HS câu chuyện em kể phải là câu chuyện có thực

b.Hướng dẫn kể chuyện (20p)

- GV đến từng nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, góp ý.

- GV giúp HS nhận xét nhanh về nội dung, cách kể , cáh dùng từ, đặt câu, ngữ điệu.

-GV nhận xét, đánh giá

3.Củng cố dặn dò (4p)

?Câu chuyện các em vừa kể có nội dung gì?

-GV nhận xét tiết học

-Khuyến khích HS về nhà kể lại  cho người thân. Dặn chuẩn bị cho tiết học sau.
	Hoạt động của học sinh

2 HS kể chuyên

 Nhận xét bạn

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài, lớp đọc thầm. 

- Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện về đồ chơi.

- 4 HS nối tiếp nhau thi kể chuyện trước lớp . Mỗi em kể xong có thể nói về ý nghĩa của câu chuyện.

- Lớp nhận xét bình chọn những bạn kể hay nhất, những bạn có câu chuyện hay nhất.

Liên quan đến đồ chơi


TUẦN: 17

KỂ CHUYỆN

MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

I. MỤC TIÊU 

 1. KT:  Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, bước đầu kể lại được câu chuyện một phát minh nho nhẩũo ý chính, đúng diễn biến

- Hiểu nội dung câu chuyện và biết trao đổi ý nghĩa của câu chuyện.

2. KN: Rèn kĩ năng kể chuyện rõ ràng, diễn cảm.
3. TĐ: Giáo dục đức tính ham tìm tòi, tự khám phá 

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 

- Tranh minh họa ( cc) 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	 1.Kiểm tra bài cũ: (4’)

Gọi 2 HS kể lại chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của bạn em.

- GV nhận xét.

2. Bài mới :

a. Giới thiệu bài: (2’)

Một phát minh nho nhỏ .

b. Hướng dẫn kể chuyện (30’)
- GV kể lần 1

- GV kể lần 2 – kết hợp chỉ vào tranh minh họa

c. Hướng dẫn HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

 * Kể trong nhóm

 - Yêu cầu HS kể trong nhóm và trao đổi với nhau về ý nghĩa của truyện

 - GV giúp đỡ các nhóm

 * Kể trước lớp

 - Gọi HS tiếp nối thi kể 

 - Gọi HS thi kể

Nhận xét tuyên dương

 3. Củng cố dặn dò: (2’)
  Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

 Nhận xét tiết học: Khen ngợi những HS chăm chú nghe bạn kể chuyện
- Về kể lại cho người thân nghe.


	- 2 HS thực hiện yêu cầu .

- HS nghe

 HS lắng nghe .

4 HS kể chuyện, trao đổi với nhau về ý nghĩa truyện.

- 2 lượt HS thi kể. Mỗi HS chỉ kể 1 bức tranh

- 3 HS thi kể




TUẦN 18

KỂ CHUYỆN

ÔN TẬP CUỐI KI (T3)

I. MỤC TIÊU 

1. KT: Mức độ  yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1

Nắm được các kiể mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện; bước đầu biết viết được mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn kể chuyện ông Nguyễn Hiền ( BT 2)

2. KN: Rèn kĩ năng viết văn thành thạo

3. TĐ: Gd hs yêu thích  học văn

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

 - Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Giới thiệu bài: (2’)Ôn tập cuối KI

2.  Kiểm tra tập đọc và HTL(18’)
- Cho HS bốc thăm, đọc bài và trả lời câu hỏi 

3.  Bài tập 2 Gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề (15’)
 - Gọi 1 HS đọc thành tiếng ghi nhớ về hai cách mở bài trên bảng

- Gọi HS lần lượt tiếp nối nhau đọc các mở bài

Nhận xét bổ sung 

4. Củng cố dặn dò: (3’)
- Nêu tên các bài TĐ HTL vừa ôn ?

- Nhận xét tiết học .Chuẩn bị bài sau : Ôn tập (TT)


	- HS thực hiện yêu cầu .

- Cả lớp đọc thầm truyện Ông Trạng thả diều

- HS làm vào VBT.

- HS đọc

 


Tuần 19

 Kể chuyện

BÁC ĐÁNH CÁ VÀ GÃ HUNG THẦN

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: - Dựa theo lời kể của GV, nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn của câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần rõ ràng, đủ ý.

2. Kĩ năng: - Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện. 

3. Thái độ: Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KTBC (5’)

(?) Nêu nội dung và ý nghĩa của câu chuyện

2. Bài mới
a, Giới thiệu bài mới ( 1')

b, Giáo viên kể chuyện (10')

- GV kể lần 1, kết hợp giải nghĩa từ khó:

+ Ngày tận số: ngày chết

+ Hung thần: thần độc ác, hung dữ

+ Vĩnh viễn: mãi mãi

- GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa

c, Hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu của bài tập (20’)
* Tìm lời thuyết minh cho mỗi tranh bằng 1 đến 2 câu

- GV dán lên bảng 5 tranh minh họa

* Kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

(?) Nhờ đâu bác đánh cá nghĩ ra mưu kế khôn ngoan để lừa con quỷ ?

(?) Vì sao con quỷ lại chui trở lại bình ?

(?) Câu chuyện có ý nghĩa gì ?

(?) Hãy bình chọn nhóm , cá nhân kể chuyện hay nhất ?

3. Củng cố, dặn dò ( 4')
- Nhận xét tiết học 

- Dặn HS về tập kể chuyện cho người thân nghe.

- Chuẩn bị bài: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 16).
	- 1 HS kể lại truyện Một phát minh nho nhỏ

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe kết hợp nhìn tranh

- 1 HS đọc yêu cầu BT1

- HS suy nghĩ, nói lời thuyết minh cho 5 tranh:

+ Tranh 1: Bác đánh cá kéo lưới cả ngày, cuối cùng được mẻ lưới, trong có 1 chiếc bình to.

+ Tranh 2: Bác mừng lắm vì cái bình đem ra chợ bán cũng được khối tiền.

+ Tranh 3: Từ trong bình một làn khói đen tuôn ra, rồi hiện thành 1 con quỷ. 

+ Tranh 4: Con quỷ đòi giết bác đánh cá để thực hiện lời nguyền của nó.

+ Tranh 5: Bác đánh cá lừa con quỷ chui vào bình, nhanh tay đậy nắp, vứt cái bình trở lại biển sâu.

- 1 HS đọc yêu cầu của BT2, 3

- Kể chuyện trong nhóm: HS kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm, sau đó kể cả chuyện. Kể xong, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Thi kể chuyện trước lớp:

+ Vài HS thi kể toàn bộ câu chuyện

+ Mỗi HS, nhóm HS kể xong đều nói ý nghĩa câu chuyện

- Bác đánh cá thông minh, kịp trấn tĩnh, thoát khỏi nỗi sợ hãi nên đã sáng suốt nghĩ ra mưu kế lừa con quỷ, cứu mình.

- Con quỷ to xác, độc ác nhưng lại ngu ngốc nên mắc lừa bác đánh cá.

- Câu chuyện ca ngợi bác đánh cá mưu trí, dũng cảm đã thắng gã hung thần vô ơn, bạc ác.

- Lớp nhận xét.




TUẦN 20

 KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE - ĐÃ ĐỌC
I) MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - H kể lại tự nhiên bằng lời của mình một câu chuỵện đã nghe, đã đọc về một người có tài, câu chuyệnphải có cốt truyện, nhân vật, ý nghĩa và hành động, việc làm của nhân vật.

- Hiểu được ý nghĩa của truyện các bạn kể.

2. Kĩ năng: - Nghe và biết nhận xét, đánh giá lời kể, ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể.

3. Thái độ: - Rèn luyện thói quen ham dọc sách. 

II) ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Thầy: Bảng phụ ghi sẵn các tiêu chí.

-  Trò: đồ dùng học tập.

IV) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	   1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Bài cũ: (5’)
- Nhắc lại yêu cầu của đầu bài GV ghi trên bảng.
 3. Bài mới :
- Giới thiệu bài (2’).

*Hướng đẫn kể chuyện:

a. Tìm hiểu đề bài:

- Gọi H đọc đề 

(?) Đề bài yêu cầu gì ?

-  đã nghe đã đọc, về người có tài.

- Gọi H đọc phần  gợi ý 

- Những người ntn được mọi người công nhận là có tài?

(?) Lấy ví dụ một số người được gọi là người có tài ?

(?) Em đọc câu chuyện của mình ở đâu?

b. Kể chuyện trong nhóm:

- Chia lớp thành nhóm 4

- Gợi cho H theo các câu hỏi:

- 
c. Thi kể và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Tổ chức cho H kể. 

4. Củng cố dặn dò (3’):

- Nhận xét tiết học.

- Học bài và chuẩn bị bài sau.


	HS kể.

- Đọc đề bài.

- Kể các câu chuyện đã nghe đã đọc về người có tài.

- HS nối tiếp nhau đọc phần gợi ý.

*VD: Lê Quí Đôn, Cao Bá Quát, Nguyễn Thuý Hiền. Lê Huỳnh Đức...

+ Em đọc trong báo, trong chuyện kể các danh nhân, các kỉ lục ghi- nét thế giới, xem ti vi...

- HS tự giới thiệu nhân vật và những tài năng của nhân vật mình định kể.

- Các nhóm cùng kể chuyện, nhận xét đánh giá theo tiêu chí đã nêu, sau đó cho điểm từng bạn.

*HS kể hỏi:

(?) Bạn thích chi tiết nào trong chuyện? Vì sao?

(?) Chi tiét nào trong chuyện làm cho bạn khâm phục?

(?) Qua câu chuyện, bạn học được điều gì ở nhân vật tôi kể?

*HS nghe hỏi:

(?) Bạn sẽ làm gì nếu có tài như nhân vậtbạn kể?

(?) Qua câu chuyện, bạn muốn nói với mọi người điều gì?

- Mỗi tổ cử 1 bạn thi kể với các tổ khác.

- Nhận xét, lắng nghe bạn hỏi và có thể hỏi bạn những câu hỏi như trên.


Tuần 21

 KỂ CHUYỆN

Tiết  21: KỂ CHUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I- Mục tiêu :

1. Kiến thức: - Dựa vào gợi ý sách giáo khoa, chọn được câu chuyện (được chứng kiến hoặc tham gia) nói về một người có khả năng hoặc sức khoẻ đặc biệt.

- Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

2. Kĩ năng: - Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện. Nhận xét, đánh giá đúng lời kể.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. Giáo dục kỹ năng sống:

 - Giao tiếp - Thể hiện sự tự tin - Ra quyết định - Tư duy sáng tạo

III.  Đồ dùng dạy học:

- Viết sẵn gợi ý 3 (dàn ý cho 2 cách kể)

- Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

IV- Các hoạt động dạy - học:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1- Kiểm tra bài cũ: 4p

- Kiểm tra 2 HS kể lai câu chuyện giờ trước.

- Nhận xét, ghi điểm.

2- Bài mới:
a. Giới thiệu bài(ghi bảng) 1p

b. HD HS kể chuyện hiểu YC của đề bài. 8p

- GV viết đề bài lên bảng.
- Gạch chân dưới những từ ngữ cần chú ý.
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc phần gợi ý.

 Nhân vật em chọn kể là ai?ở đâu- có tài gì?

- Ycầu HS nêu lại hai phương án kể chuyện theo gợi ý 3, - kể 1 trong 2 phương án đã nêu.

+ Kể 1 câu chuyện ta cần kể ntn?

- Không yc HS kể thành chuyện.

* Cho hs làm dàn ý. 

- Nhắc HS kể câu chuyện đã được chứng kiến em phải mở đầu ở câu thứ nhất (tôi-em).

- Lưu ý: Em phải là nhân vật trong câu chuyện ấy.

c. HS thực hành kể, trao đổi về ý nghĩa .

* Kể chuyện trong nhóm.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo cặp.

* Thi kể chuyện trước lớp.

- Dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

- Gọi HS nhận xét.

- Nhận xét, cho điểm những HS kể hay.
IV-Củng cố Dặn dò: 3p

- Nêu ý nghĩa của câu chuyện?

- Nhận xét giờ học.

- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Dặn HS về nhà chuẩn bị cho tiết KC sau.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Nhắc lại đầu bài.

- 2 HS đọc đề bài.

- Xác định đúng yêu cầu của đề.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc từng mục của phần gợi ý.

+ Tự nêu.

- Một số HS tiếp nối nhau nói trước lớp  câu chuyện em sẽ kể.

+ Kể 1 câu chuyện ta cần kể có đầu, có cuối.

+ Kể sự việc chứng minh khả năng đặc biệt của  nhân vật.

- Kể chuyện theo cặp, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện, nx cho nhau.

- 5- 7 HS thi kể chuyện trước lớp. Các HS khác cùng theo dõi tham gia nói nên suy nghĩ của mình sau khi kể xong.

- Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, kể tự nhiên, hấp dẫn nhất, đặt câu hỏi thú vị nhất.

- HS ghi lại lời dặn của GV.




TUẦN 22

KỂ CHUYỆN

Con vịt xấu xí
I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

- Nghe kể, nhớ truyện, sắp xếp đúng thứ tự các tranh minh hoạ, kể được

từng đoạn và toàn bộ truyện.

· Hiểu được lời khuyên của câu chuyện: Phải nhận ra cái đẹp của người khác, biết yêu thương  người khác, không lấy mình làm khuôn mẫu khi đánh giá người khác.

· Chăm chú nghe thầy cô kể, nhớ truyện.
· Biết lắng nghe, nhận xét, đánh giá lời bạn kể. 

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghe và kể chuyện.
3. Thái độ: Qúy trọng mọi người, sỗng chan hòa, đoàn kết với mọi người, 

*BVMT; Cần yêu quý các loài vật quanh ta, không vội đánh giá một con vật chỉ dựa vào hình thưc bên ngoài

*GD QTE: Quyền được đối sử công bằng( cần nhận ra cáI đẹp của người khác, biết yêu thương người khác, không lấy mình làm chuẩn để đánh giá người khác.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh hoạ, ảnh chụp con thiên nga.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ(4-5’)

- Gọi HS kể 1 câu chuyện đã nghe, đã đọc về 1 người có sức khoẻ đặc biệt.

- GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (32’)

1. Giới thiệu bài(1’)

- Giới thiệu tên truyện và tác giả An- đéc-  xen.

2. Hướng dẫn kể chuyện.(30’’)

- Kể lần 1.

- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh hoạ.

* Hướng dẫn HS xếp tranh theo thứ tự cốt truyện.

- Treo tranh theo thứ tự SGK.

+ Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm để xếp lại các tranh theo thứ tự đúng.

? Hãy nói lại nội dung mỗi bức tranh bằng 1 hoặc 2 câu?

+ Kết luận kết quả.

+ Gọi Hs đọc lại toàn bộ lời thuyết minh cho từng tranh.

* HS luyện kể trong nhóm

- Chia nhóm 4, nêu yêu cầu hoạt động: Kể cho nhau nghe và trao đổi về nội dung, ý nghĩa truyện.

* Kể trước lớp

- Gọi 1-2 nhóm nối tiếp kể trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS

?  Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

*BVMT

*GD QTE

C. Củng cố- Dặn dò(2’)

? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- Liên hệ giáo dục HS lòng thương yêu người khác, yêu quý bạn bè, nhận ra nét đẹp riêng của mỗi bạn. 

- Về KC cho người thân nghe + CBị BS.
	- 2 em kể, lớp nhận xét

- Theo dõi.

- Quan sát tranh, trao đổi nhóm.

- 1 em lên xếp lại tranh, lớp theo dõi, nhận xét.

+ Tranh 1: tranh 2 SGK : vợ chồng thiên nga gửi con cho vịt mẹ trông giúp.

 + Tranh 2: tranh 1 SGK.: Vịt mẹ dẫn đàn con đi ăn, vịt con không chơi với thiên nga.

+ Tranh 3: tranh 3 SGK: thiên nga con gặp bố mẹ, nó vui mừmg vô cùng.

+ Tranh 4: tranh 4 SGK: thiên nga con bay đi cùng bố mẹ, lũ vịt con nhìn theo ân hận.

- Luyện kể trong nhóm, mỗi em kể 1 đoạn truyện tương ứng với mỗi tranh vẽ.

- 2 lượt HS nối tiếp kể trước lớp

- 2-3 em kể toàn bộ truyện.

- Lớp nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, bình chọn người kể hay nhất.

+ Phải nhận ra cái đẹp của người khác, biết yêu thương  người khác, không lấy mình làm khuôn mẫu khi đánh giá người khác.

- Phát biểu ý kiến trước lớp
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KỂ CHUYỆN


KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1. Kiến thức: Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện ( đoạn truyện) đã nghe, đã đọc ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu, cái thiện và cái ác.

Hiểu nội dung chính của câu chuyện ( đoạn truyện) đã kể.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe: lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy-học:

- Bảng lớp viết đề bài.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra: ( 5 phút)

- Gọi HS kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện Con vịt xấu xí, nói ý nghĩa câu chuyện. 

- Nhận xét, đánh giá cho điểm.

2. Bài mới: ( 33 phút)

HĐ 1. Giới thiệu bài:  Trực tiếp

HĐ 2. Hướng dẫn HS kể chuyện

a. HD HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài

- Gọi HS đọc yêu cầu của tiết kể chuyện.

- Gv gạch dưới từ, ngữ: được nghe, được đọc ca ngợi cái đẹp, cuộc đấu tranh.

- Gọi HS đọc gợi ý SGK/47.

- Y/c HS quan sát tranh minh họa và cho biết tranh minh họa cho câu chuyện nào? 

- GV: Trong các truyện được nêu làm ví dụ, truyện Con vịt xấu xí, Cây khế, Gà Trống và Cáo có trong SGK, những truyện khác ở ngoài SGK, các em phải tự tìm đọc hoặc nghe người thân kể 

- Gọi HS nối tiếp nhau giới thiệu tên câu chuyện của mình, nhân vật trong truyện.

b. HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- GV lưu ý hs khi kể chuyện

+ phải có đầu có cuối câu chuyện

+ Với những truyện khá dài, có thể kể 1-2 đoạn. 

- Yêu cầu  hs kể trong nhóm và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. 

- Tổ chức cho HS thi kể trước lớp

+Ghi tên HS tham gia, tên câu chuyện.

+Yêu cầu HS trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa của câu chuyện. 

- Gv nhận xét về nội dung, cách kể, khả năng hiểu truyện.

3. Củng cố, dặn dò:( 2 phút)

- Gv nhận xét giờ học. Khen những HS kể tốt, tìm được truyện ngoài SGK.

- Về nhà tiếp tục luyện kể câu chuyện vừa kể ở lớp cho người thân nghe. 

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát tập thể.

- 2 HS kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện. 

+ Ý nghĩa: Phải biết nhận ra cái đẹp của người khác, biết yêu thương người khác. 

  + Thiên nga là loài chim đẹp nhất trong vương quốc các loài chim nhưng lại bị các bạn vịt xem là xấu xí. 

- Lắng nghe và điều chỉnh (nếu có).

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được đọc trong SGK hoặc nghe giáo viên đọc, hoặc nghe giáo viên kể rồi kể lại câu chuyện ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc gợi ý 2,3.

- Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Cây tre trăm đốt. 

- Lắng nghe, thực hiện.  

M: Tôi muốn kể với các bạn câu chuyện "Nàng công chúa và hạt đậu" của An-đéc-xen. Nàng công chúa này có thể cảm nhận được một vật nhỏ như hạt đậu dưới hai mươi mốt lần đệm.

. Tôi muốn kể câu chuyện về một cô bé bị dì ghẻ đối xử rất ác nhưng cuối cùng đã được hưởng hạnh phúc, luôn được mười hai tháng đến thăm. Câu chuyện này có tên là "Mười hai tháng",...

- Lắng nghe, thực hiện. 

- Thực hành kể chuyện trong nhóm đôi

- Vài HS thi kể trước lớp.

- Theo dõi.

. Bạn thích chi tiết nào nhất trong truyện?

. Bạn thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao bạn thích nhân vật ấy?

. Nếu gặp nhận vật chính ngoài đời, bạn sẽ nói điều gì với nhân vật?

. Câu chuyện bạn kể có ý nghĩa gì? 

. Qua câu chuyện, bạn muốn nói với các bạn điều gì?

- Nhận xét, bình chọn.

- Bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất. 

- Lắng nghe, thực hiện. 
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KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA.

I. Mục tiêu

1. KT: Kể được một câu chuyện về một hoạt động mình đã tham gia để góp phần giữ gìn xóm, làng xanh sạch đẹp.

2. KN:  Biết sắp xếp các sự việc, tình tiết, hoạt động thành một câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa truyện các bạn kể

3. TĐ: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh trong gia đình và nơi công cộng

II. Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:

- Giao tiếp

- Thể hiện sự tự tin

- Ra quyết định

- Tư duy sáng tạo

III. Đồ dùng dạy - học

- Tranh ảnh về các phong trào giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp.

- Đề bài viết sẵn trên bảng lớp. Dàn ý kể chuyện viết sẵn vào bảng phụ.

IV.Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động của GV
	

Hoạt động của HS

	A. Kiểm  tra bài  cũ ( 5’ )

- Gọi HS kể 1 câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi cái hay, đẹp, phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp- xấu, thiện - ác.

- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới ( 32’)

1. Giới thiệu bài

GV giới thiệu: Chúng ta đang cùng chung sống trong một môi trường. Ngày nay, cùng với sự gia tăng dân số, sự phát triển về khoa học kĩ thuật ngày càng làm cho môi trường sống của chúng ta có nguy cơ bị ô nhiễm. Để giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp mỗi người chúng ta phải làm gì? Các em đã làm gì để giữ xóm làng xanh, sạch, đẹp. Trong tiết kể chuện hôm nay, mỗi bạn sẽ kể cho cả lớp một câu chuyện về một hoạt động mà mình đã tham gia để làm sạch, đẹp môi trường

2. Nội dung

a.Hướng dẫn kể chuyện (8’)

- Gọi HS đọc yêu cầu, đề bài, G ghi bảng.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài

+ Bài yêu cầu em làm gì? Kể về chuyện gì?

- GV gạch chân các từ: Em đã làm, xanh, sạch, đẹp.

+ Em đã tham gia hoạt động nào để góp phần giữ gìn xóm làng, trường học xanh, sạch đẹp.   

+ Gọi Hs đọc gợi ý SGK

-Gợi ý: Câu hỏi em đã làm gì? Tức là việc làm của chính bản thân em, em trực tiếp tham gia để góp phần làm xanh, sạch, đep xóm làng. Ngoài những công việc như SGk gợi ý, các em có thể kể những việc nhỏ mà mình đã làm như: làm trực nhật, vệ sinh lớp học, tham gia trang trí lớp học, cùng bố mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón năm mới,…

+ Em sẽ kể câu chuyện nào? Hãy giới thiệu về câu chuyện đó.

b. HS thực hành kể chuyện, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. (24’)

*Kể trong nhóm

+ Nêu yêu cầu hoạt động: Kể theo nhóm 4 và trao đổi với nhau về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

-  GV giúp đỡ những hs yếu.

*Kể trước lớp

- Tổ chức cho HS thi kể trước lớp, nói về nội dung ý nghĩa việc làm được kể đến trong mỗi truyện.

- Nhận xét, ghi điểm

C. Củng cố - dặn dò ( 3’ )

 + Qua những câu chuyện vừa kể, em muốn nói với mọi người điều gì?

- Liên hệ giáo dục ý thức giữ gìn môi trường xung quanh luôn sạch đẹp.

- Dặn HS về luyện kể và chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS đọc yêu cầu, đề bài: Em (hoặc mọi người xung quanh) đã làm gì để góp phần giữ gìn làng xóm (đường phố), trường học) xanh, sạch, đẹp? Hãy kể lại câu chuyện đó.

- Trồng cây, chăm sóc cây

- Dọn vệ sinh nơi đang sống và học tập.

- Làm đẹp nơi ở và cảnh quan xung quanh

- Ngăn cản những hoạt động phá hoại và làm ô nhiễm môi trường

…………….

- 5HS nêu tên câu chuyện mình định kể

- HS kể theo nhóm 4 và trao đổi với nhau về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- HS thi kể trước lớp, nói về nội dung ý nghĩa việc làm được kể đến trong mỗi truyện.
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KỂ CHUYỆN

NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Dựa theo lời kể của GV và tranh minh họa (SGK), kể lại được từng đoạn câu chuyện những chú bé không chết rõ ràng, đủ ý (BT1); kể nối tiếp được tòan bộ câu chuyện (BT2)

- Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện và đặt được tên khác cho truyện phù hợp với nội dung. 

2. KN:Rèn kĩ năng kể rõ ràng

3. TĐ: Gd hs học tập các chiến sĩ nhỏ tuổi

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

Tranh minh họa. 

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

	1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ(4’)
3. Bài mới:
  a. Giới thiệu bài: (2’)
  b. Hướng dẫn kể chuyện (28’)
- GV kể lần 1: 

- GV kể chuyện lần 2 vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa .kết hợp giải nghĩa từ khĩ 
*Hướng dẫn hs kể chuyện trao đổi ý nghĩa cu chuyện   :

- HS đọc yêu cầu của bài kể chuyện trong SGK.

* Kể trong nhóm:

- Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm 

  * Kể trước lớp:

- Tổ chức cho HS thi kể.

- GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể những tình tiết về nội dung, ý nghĩa của chuyện.

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện.

- Nhận xét HS kể, 

3. Củng cố – dặn dò: (3’)
Nhắc ý nghĩa câu chuyện

Liên hệ gd hs

Nhận xét tiết học

Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện, chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe 

Lắng nghe .

Hs quan sát tranh

- 1HS đọc thành tiếng.

- 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện và trao đổi ý nghĩa

- 5 đến 7 HS thi kể từng đoạn và trao đổi với bạn về ý nghĩa truyện.

1 hs kể toàn truyện

- Nhận xét lời kể của bạn 
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KỂ CHUYỆN 
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU 

1. KT. - Kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về lòng dũng cảm.

- Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể và biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện (đoạn truyện).

*HS khá, giỏi kể được câu chuyện ngoài SGK và nêu rõ ý nghĩa.

2. KN: Rèn kĩ năng kể chuyện rõ ràng, lưu loát.

3. TĐ: Gd hs học tập lòng dũng cảm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Đề bài viết sẵn trên bảng phụ.

- Một số truyện thuộc đề tài của bài kể chuyện như: truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện danh nhân, có thể tìm ở các sách báo dành cho thiếu nhi, hay những câu chuyện về người thực, việc thực.

- Giấy khổ to viết sẵn dàn ý kể chuyện: 

- Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện:

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. KTBC:

2. Bài mới:

 a. Giới thiệu bài:

 b. Hướng dẫn kể chuyện;

  * Tìm hiểu đề bài:

- HS đọc đề bài.

- GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch các từ: được nghe, được đọc nói về lòng dũng cảm.
- HS đọc gợi ý 1, 2 và 3, 4 

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ và đọc tên truyện.

- GV lưu ý HS: 

Trong các câu truyện có trong SGK, những truyện khác ở ngoài sách giáo khoa các em phải tự đọc để kể lại. Hoặc các em có thể dùng các câu truyện đã được học.

+ Ngoài các truyện đã nêu trên em còn biết những câu chuyện nào có nội dung ca ngợi về lòng dũng cảm nào khác? Hãy kể cho bạn nghe.
+ HS đọc lại gợi ý dàn bài kể chuyện.

  * Kể trong nhóm:

- HS thực hành kể trong nhóm đôi.

Gợi ý: Cần giới thiệu tên truyện, tên nhân vật mình định kể.

+ Kể những chi tiết làm nổi rõ ý nghĩa của câu chuyện.

+ Kể chuyện ngoài sách giáo khoa thì sẽ được cộng thêm điểm.

+ Kể câu chuyện phải có đầu, có kết thúc, kết truyện theo lối mở rộng.

+ Nói với các bạn về tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện.

  * Kể trước lớp:

- Tổ chức cho HS thi kể.

- GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể những tình tiết về nội dung truyện, ý nghĩa truyện.

- Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất.

- Cho điểm HS kể tốt.

3. Củng cố – dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Về nhà kể lại chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe.
	- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe GV giới thiệu bài.

- 2 HS đọc.

-Lắng nghe.

- 3 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Quan sát tranh và đọc tên truyện 

- Anh hùng nhỏ tuổi diệt xe tăng.

- Thỏ rừng và hùm xám.

- Một số HS tiếp nối nhau kể chuyện.

+ 1 HS đọc thành tiếng.

- 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện cho nhau nghe, trao đổi về ý nghĩa truyện.

- 5 đến 7 HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện.

+ Bạn thích nhất là nhân vật nào trong câu chuyện ? Vì sao?

+ Chi tiết nào trong chuyện làm bạn cảm động nhất? 

+ Câu chuyện muốn nói với bạn điều gì?

+ Qua câu chuyện này giúp bạn rút ra được bài học gì về những đức tính đẹp?

- HS cả lớp thực hiện.


TUẦN 27

KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I- MỤC TIÊU:

1 KT: - Hs kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về lòng dũng cảm 

- Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lí để kể lại rõ ràng, biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

2. KN: Rèn kĩ năng kể rõ ràng, mạnh dạn.
3. TĐ: Gd hs sống có lòng dũng cảm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	1. Kiểm tra bài cũ (5’)
2. Bài mới

 a. Giới thiệu bài (1’)
b Giảng bài (30’)
Hướng dẫn hs kể chuyện:

*Hướng dẫn hs hiểu yêu cầu đề bài

- Yêu cầu hs đọc đề bài và gạch dưới các từ quan trọng.

- Cho hs giới thiệu câu chuyện của mình.

* Hs thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- Cho hs kể chuyện theo cặp và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Cho hs thi kể trước lớp.

Nhận xét tuyên dương

- Cho hs bình chọn bạn kể tốt và nêu được  ý nghĩa câu chuyện.

3.Củng cố, dặn dò: (3’)
Hệ thống bài học

Liên hệ gd hs

Gv nhận xét tiết học

Dặn hs về nhà kể lại truyện cho người thân, xem trước nội dung tiết sau.


	- Đọc và gạch: Kể một câu chuyện về lòng dũng cảm mà em được nghe, được đọc.
- Giới thiệu câu chuyện của mình.

-Kể theo cặp và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

- Hs thi kể và cả lớp nghe


TUẦN 28
KỂ CHUYỆN

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
I- MỤC TIÊU:

1. KT:  Nghe- viết đúng bài CT ( tốc độ viết khoảng 85 chữ / 15 phút ), khơng mắt quá 5 lỗi trong bài; trình bài đúng bài thơ lục bát.

2. KN:  Đọc rành mạch, tương đối lưu lốt bài tập đọc đã học ( tốc độ đọc khoảng 85 tiếng / phút ); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn , đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.

3. TĐ: Gd hs biết giúp đỡ cha mẹ

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu bốc thăm

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

	1.Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài (1’)
b. Giảng bài (30’)
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

*  Kiểm tra đọc 1/3 số hs lớp  

- Gọi HS lên bảng bốc  thăm bài đọc

và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

Gv nhận xét cho điểm 

2. Nêu tên các bài tập đọc –HTL thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Cho biết ND của mỗi bài

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT2

- Gọi hs suy nghĩ bày nội dung từng bài  .GV dán phiếu ghi sẵn   lên bảng

- Nhận xét chốt ý đúng 

3 :  Nghe viết ( Cô Tấm của mẹ ) 

- GV đọc bài thơ 

 y/c HS quan sát tranh minh họa 

Bài thơ nói điều gì ?

Yêu cầu HS tìm ra các từ dễ lẫn 

Nhận xét sửa chữa

Cho hs đọc lại các từ 

 Nêu cách trình bày  đoạn văn 

Gv đọc lại đoạn viết

Đọc cho hs viết

Đọc soát lỗi

 Thu bài 7 bài chấm

 Nhận xét bài viết

4. Củng cố – dặn dò:

Cho hs viết lại các từ viết sai

Liên hệ gd hs.

Nhận xét tiết học 

-Dặn HS về nhà đọc các bài tập đọc và chuẩn bị bài sau.
	- 6 -7  HS lần lượt từng HS bốc thăm ( về chỗ chuẩn bị 1-2 phút )

 - Đọc và trả lời câu hỏi.

2 HS đọc yêu cầu của BT2

 HS tiếp nối nhau phát biểu . 

Tên bài

Nội dung

Sầu riêng

Giá trị và vẻ đẹp của sầu riêng -loại cây ăn quả đặc sản ở miền nam nước ta

Chợ tết

Bức tranh chợ tết vùng trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động , nói lên cuộc sống nhộn nhịp ở thôn quê vào dịp tết

Hoa học trò

Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng vĩ – một loài hoa gắn với học trò .

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Ca ngợi tình yêu nước , yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tây nguyên cần cù lao động , góp phần mình vào công cuộc chống Mĩ cứu nước

Vẽ về cuộc sống an toàn

Kết quả cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ điểm Em muốn sống an toàn cho thấy : Thiếu nhi Việt nam có ý thức và nhận thức đúng đắn về an toàn biết dùng nhận thức của mình bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ

Đoàn thuyèân đánh cá

Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả , vẻ đẹp trong lao động của người dân biển

Hs theo dõi SGK

1 hs đọc lại

+ Khen ngợi cô bé ngoan giống như cô tấm xuống trần giúp đỡ mẹ cha .HS  gấp sách và viết bài 

 Hs tìm và nêu  

Cho hs viết bảng lớp – bảng con

ngờ , xuống trần , lặng thầm , nết na ,…

1 hs đọc

1 hs nêu cách trình bày bài

Hs nghe viết

Hs soát lỗi




TUẦN 29

KỂ CHUYỆN

ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG

I. MỤC TIÊU

1. KT:  Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ. HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện "Đôi cánh của Ngựa Trắng", có thể phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên

+ Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện: Phải mạnh dạn đi đó đi đây mới mở rộng tầm hiểu biết, mới mau khôn lớn, vững vàng

2.KN - Rèn luyện kỹ năng nói, rèn kỹ năng nghe: Chăm chỉ nghe thầy cô kể chuyện, nhớ chuyện, lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của ban, kể tiếp được lời bạn

3.TĐ: mạnh dạn, tự tin.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh hoạ truyện ; SGV

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ỏn định tổ chức lớp:1’

2. Bài mới:

a. Giới thiệu truyện :1’

- GV nêu mục đích yêu cầu giời học. Cho HS quan sát tranh minh hoạ

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	                HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	b. GV kể chuyện : 8’
	

	- GV kể lần 1 thật chi tiết, nhẹ nhàng
	- HS nghe

	- GV kể lại lần 2 và chỉ tranh minh hoạ
	- HS nghe kết hợp QS tranh

+ Tranh 1: Hai mẹ con Ngựa Trắng quấn quýt bên nhau

+ Tranh 2: Ngựa Trắng ước ao có cánh như Đại Bàng Núi, Đại Bàng bảo nó : Muốn có cánh phải đi tìm, đừng suốt ngày quanh quẩn cạnh mẹ

+ Tranh 3: Ngựa Trắng xin phép mẹ được đi xa cùng Đại Bàng

+ Sói Xám ngáng đường Ngựa Trắng

+ Tranh 5: Đại Bàng Núi từ trên cao lao xuống, bổ mạnh vào trán Sói, cứu Ngựa trắng thoát nạn

+ Tranh 6: Đại Bàng sải cánh. Ngựa Trắng thấy bốn chan mình thật sự bay như Đại Bàng

	3. Hướng dẫn HS kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện :12’
	

	- HS đọc yêu cầu Bài tập 1 ; 2
	

	- HS tập kể lại chuyện theo nhóm 
	- 3 người 1 nhóm

	- HS nối tiếp kể từng đoạn câu chuyện, sau đó tập kể lại cả câu chuyện và nêu ý nghĩa câu chuỵên
	

	- Thi kể chuyện trước lớp
	+ 2 nhóm lên bảng thi kể chuyện nối tiếp theo tranh

	+ 3 HS thi kể lại toàn bộ ND câu chuyện và cho biết ý nghĩa của chuyện
	- Lớp và giáo viên nhận xét

	-  Bình chọn người kể chuyện hay nhất


	


4. Củng cố kiến thức : 4’

+ Có thể dùng câu tục ngữ nào để nói về chuyến đi của Ngựa Trắng?

- GV củng cố ND bài, nhận xét giờ học

5. Chuẩn bị bài sau :1’

- Yêu cầu HS về tập kể lại câu chuyện

- Dặn HS chuẩn bị cho giờ học sau : Tiết 30

TUẦN 30
KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

 I-MỤC TIÊU

1. KT. - Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về du lịch hay thám hiểm.

- Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể và biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện (đoạn truyện).

2. KN: Rèn kĩ năng kể rõ ràng, mạnh dạn.

3. TĐ: Gd hs sống có lòng dũng cảm. 

II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

- Tranh minh họa truyện trong SGK (có thể phóng to, nếu có điều kiện)

- Truyện về du lịch hay thám hiểm….

- Giấy khổ tó viết dàn ý KC.

- Giấy khổ to viết tiêu chuẩn đánh giá bài KC.

III – HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	1- Ổn định: (1’)

2- Bài cũ:  (4’)Đôi cánh của Ngựa Trắng

GV nhận xét, ghi điểm, nhận xét chung.

3-Bài mới

Giới thiệu bài: (1’) Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hướng dẫn hs kể chuyện 

*Hoạt động 1: ( 10) Hướng dẫn hs hiểu yêu cầu đề bài

-Yêu cầu hs đọc đề bài và gạch dưới các từ quan trọng.

-Yêu cầu 3hs nối tiếp đọc các gợi ý.

-Yêu cầu hs giới thiệu câu chuyện mình sắp kể.

*Hoạt động 2: (20) Hs thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- Dán bảng dàn ý kể chuyện và tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện nhắc hs :

+ Cần giới thiệu câu chuyện trước khi kể.

+ Kể tự nhiên bằng giọng kể (không đọc).

+ Với chuyện dài hs chỉ cần kể 1-2 đoạn.

- Cho hs kể chuyện theo cặp và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Cho hs thi kể trước lớp.

- Cho hs bình chọn bạn kể tốt và nêu được  ý nghĩa câu chuyện.

4. Củng cố (3’)

      GV giáo dục HS yêu thích học môn kể chuyện.

5.  Dặn dò: (1’) 
- Yêu cầu về nhà kể lại truyện cho người thân, xem trước nội dung tiết sau

- Gv nhận xét tiết học
	HS hát

2 HS kể lại câu chuyện và nêu ý nghĩa truyện

HS nhắc lại tựa bài 

-Đọc và gạch: Kể lại câu chuyện em đã được nghe, được đọc về du lịch hay thám hiểm.
-Đọc gợi ý.

HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể

- HS theo dõi

-Kể theo cặp và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

-Hs thi kể và cả lớp nghe, đặt câu hỏi cho bạn trả lời.

HS theo dõi


TUẦN  31

Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
1. KT- Chọn đ​ược câu chuyện đã đọc nói về một cuộc du lịch hay cắm trại, đi chơi xa,…

- Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lý để kể lại rõ ràng; biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

2.  KĨ NĂNG SỐNG:
* Các kĩ năng được giáo dục:

   - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

   - Tự nhận thức đánh giá.

   - Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn.

   - Làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm.

* Các phương pháp dạy học:

- Trải nghiệm.

- Trình bày ý kiến cá nhân.

- Thảo luận cặp đôi – chia sẻ.

3. TĐ: Có ý thức quan tâm đến mọi người, đi thăm hỏi bạn bè.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.

- Yêu cau 1HS kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm.

- Gọi 1 HS nêu ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể.

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

- GV giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn kể chuyện.

* Tìm hiểu bài.

- Gọi 1 HS đọc đề bài kể chuyện.

- Đọc, phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch chân dưới những từ ngữ: Du lịch, cắm trại, …..

- Gọi 2 HS tiếp nối nhau đọc 2 gợi ý trong SGK.

+ Nội dung câu chuyện là gì?

+ Khi kể em nên dùng từ xưng hô như thế nào?

- Gợi ý: Khi kể chuyện phải lưu ý kể có đầu, có cuối……

* Kể trong nhóm.

- Chia HS thành nhóm nhỏ gồm 4 em một nhóm.

- Yêu cầu HS trong nhóm kể lại chuyến đi du lịch hay cắm trại mà mình nhớ nhất cho các bạn nghe.

- GV đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn, hướng dẫn HS sôi nổi trao đổi, giúp đỡ bạn.

* Kể trước lớp.

- Tổ chức cho HS thi kể.

- GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể về phong cảnh….

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện.

- Nhận xét bình chọn bạn kể lại chuyến đi ấn tượng nhất.

- Cho điểm HS kể tốt.

3. Củng cố dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà viết lại câu chuỵên đó và chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS kể chuyện.

· HS trả lời câu hỏi.

- HS nghe.

- 1 HS đọc thành tiếng đề bài trước lớp.

- HS nghe.

· 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng.

+ Kể về một chuyến du lịch….

+ Khi kể chuyện xưng tôi mình.

- HS nghe.

- 4 HS cùng hoạt động trong nhóm.

- Khi 1 HS kể, các em khác lắng nghe, hỏi lại bạn về phong cảnh, các hoạt động vui chơi………..

- 5-7 HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện, cảm nghĩ sau chuyến đi.


TUẦN 32

Kể chuyện
KHÁT VỌNG SỐNG

I. Mục tiêu:

1. KT: 

- Dựa vào lời kể cuả GV và tranh minh hoạ, hs kể lại được câu chuyện Khát vọng sống, có thể phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên.

- Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt đã vượt qua đói, khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết.

2. KN:  Rèn kĩ năng nói, rèn kĩ năng nghe:

- Chăm chú nghe thầy cô kể, nhớ chuyện.

- Lắng nghe bạn kể lại chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn.

3. KT: Giáo dục hs phải biết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ truyện

III. Các hoạt động dạy học

	                      Hoạt động dạy
	                       Hoạt động học

	A. Kiểm tra: (3’)
B. Bài mới (30’)
1. Giới thiệu bài: sgv (243)

2. Gv kể chuyện: 2 lần.

- Giọng kể thong thả, rõ ràng.

- Lần 2 kết hợp chỉ tranh

3. Hướng dẫn kể, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

a) Kể chuyện trong nhóm.

b) Thi kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò: (5’)
- Cho 1 hs nêu lại ý nghĩa câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tuần 33.


	- 1hs kể về 1 cuộc du lịch mà em được tham gia.

- Lắng nghe.

- Theo nhóm đôi: mỗi em kể theo 3 tranh.

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- 2 tốp hs thi kể từng đoạn câu chuyện.

- Một số hs thi kể toàn bộ câu chuyện.

+ Hs  khác nêu câu hỏi.

- Nêu ý nghĩa.

- Bình chọn hs kể hay.


TUẦN 33

Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. Mục tiêu:

1. KT:
- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện, đoạn truyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, ý nghĩa nói về tinh thần lạc quan yêu đời.

- Trao đổi được với các bạn về ý nghĩa câu chuyện, đoạn truyện.

2. KN: Rèn kĩ năng nói,  kĩ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

3. TĐ: Hs thêm yêu tiếng việt.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sưu tầm một số báo, sách, truyện viết về những người trong hoàn cảnh khó khăn vẫn lạc quan, yêu đời, có nhiều hài hước.

- Bảng phụ viết dàn ý kể chuyện.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra: (2’)
 Kể lại câu chuyện : Khát vọng sống

2. Bài mới.

Giới thiệu bài.(1’)
Hướng dẫn hs kể chuyện (32’)
a. Hướng dẫn hs hiểu yêu cầu của bài tập.

 Gv gạch chân một số từ.

 Nhắc nhở: sgv

b. Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

3. Củng cố, dặn dò: (2’)
 Nhận xét tiết học.

Chuẩn bị bài tuần 34.
	 1hs kể tóm tắt và nêu ý nghĩa câu chuyện.

Nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu những truyện các em mang đến lớp.

 1 hs đọc đề bài.

 2hs đọc gợi ý 1; 2.

 Nối tiếp giới thiệu tên câu chuyện nhân vật trong câu chuyện mình sẽ kể .

+ Hs kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện theo nhóm đôi.

+ Thi kể chuyện trước lớp và nêu ý nghĩa.

+ Bình chọn hs kể hay, hs đặt câu hỏi thông minh nhất.


TUẦN 34
KỂ CHUYỆN

TIẾT 34 : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN,THAM GIA

I. MỤC TIÊU:

1. KT. HS chọn được 1 câu chuyện về người vui tính. Biết kể chuyện theo cách nêu những sự vật minh họa cho đặc điểm tính cách nhân vật hoặc kể sự việc để lại ấn tượng sâu sắc về nhân vật.

- Nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét lời bạn kể.

2. KN. Rèn kĩ năng nói, nghe.
3. TĐ. Giáo dục học sinh có ý thức học tập tốt môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ; chuyện đã chuẩn bị.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ.(5')

- Gọi 1 hs kể lại 1 câu chuyện đã nghe, đã đọc về người vui tính.

? Nêu ý nghĩa của câu chuyện.

- Nhận xét- cho điểm.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài: (2')Trực tiếp.

b. Bài giảng:(8')

* HD hs hiểu yc của đề bài

- Gọi hs đọc đề bài.

- Gọi 3 hs nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý.

- Nhắc hs: 

+ Nhân vật trong truyện của các em phải là người vui tính mà các em biết trong cuộc sống hằng ngày.

+ Có thể kể chuyện theo 2 hướng :

. Giới thiệu một người vui tính, nêu những sự việc minh họa cho đặc điểm tính cách đó.

. Kể sự việc để lại ấn tượng sâu sắc về nhân vật.

- Cho 1 số hs nói về nhân vật mình chọn kể.

*Hs thực hành kể chuyện:(10')

 Cho hs thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

+ Cho hs kể chuyện theo cặp.

- Đến từng nhóm nghe hs kể chuyện- góp ý hd.

* Cho hs thi kể trước lớp.(10')

- Cho hs nối tiếp nhau kể câu chuyện của mình trước lớp.

- YC mỗi nhóm hoặc cá nhân kể xong đều nói ý nghĩa của câu chuyện hoặc cùng các bạn đối thoại.

- Cho cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, bạn hiểu truyện nhất.

- Chấm điểm cho bạn theo tiêu chuẩn đã nêu.

3. Củng cố- Dặn dò.(5')

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò hs về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.


	- Thực hiện yc của gv.

- Đọc yc bài tập.

- Đọc gợi ý.

- Nghe.

- Thực hành kể chuyện.

- Kể theo cặp.

- Nối tiếp nhau kể chuyện trước lớp.

- Một vài hs kể lại toàn bộ câu 

chuyện.

* Thi kể chuyện trước lớp.

- Thi kể toàn bộ câu chuyện.

- Nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Nhận xét bạn kể.

- Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.

- Nắm ND học ở nhà.


TUẦN  35
KỂ CHUYỆN

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (TIẾT 3)

I.MỤC TIÊU:   

KT. Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.

- Dựa vào đoạn văn nói về một con vật cụ thể hoặc hiểu biết về một loài vật, viết được đoạn văn tả con vật rõ những đặc điểm nổi bật.

KN. Rèn kỹ năng đọc diễn cảm và viết văn về con vật.
TĐ. Học sinh yêu thích môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 
- Phiếu ghi các bài tập đọc  -  Giấy khổ to, bút dạ                                                  

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	A.Giới thiệu bài : (4')

- GV nêu Y/c bài học.

B.Nội dung ôn tập:(26')
HĐ1:Kiểm tra tập đọc và HTL (số HS còn lại).

- Cách kiểm tra:

+ Từng HS bắt thăm bài tập đọc, chuẩn bị 5 phút rồi đọc bài.

+ HS đọc bài.

+ GV đặt 1 câu hỏi cho HS đối với bài vừa đọc.

+ GV cho điểm theo thang điểm của Bộ GD.

HĐ2.Viết đoạn văn tả hoạt động của chim bồ câu.
- Giúp HS hiểu y/c của bài. Cho HS quan sát về ảnh minh hoạ của con chim bồ câu
- Em sẽ miêu tả hoạt động nào của con chim bồ câu?            
- GV hướng dẫn: Dựa theo những chi tiết mà đoạn văn trong SGK cung cấp, Y/C HS đọc tham khảo, kết hợp với quan sát. Miêu tả những đặc điểm nổi bật của bồ câu, xen kẽ cảm xúc của mình 

- Y/c HS tự làm bài.       

- Gọi HS đọc bài văn của mình.         

-  GV nhận xét, sửa lỗi dùng từ, diễn đạt ý của HS, chấm điểm.            

C. Củng cố, dặn dò :  (5')
- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò hs về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.                           
	- Mở SGK.

- HS bắt thăm bài tập đọc, chuẩn bị 5 phút rồi đọc bài.

- HS đọc bài.

- HS đọc nội dung bài tập, quan sát tranh minh hoạ bồ câu trong SGK, tranh ảnh về hoạt động của bồ câu.

- Khi chim bồ câu nhặt thóc; khi chim bồ câu mẹ mớm mồi cho con ăn; khi con chim bồ câu đang rỉa lông, rỉa cánh; khi chim bồ câu thơ thẩn trên mái nhà.

- Lắng nghe.

+ HS viết đoạn văn tả hoạt động của chim bồ câu.            
+ Một số HS đọc đoạn văn.

+ HS khác nhận xét, bổ sung.

- Nắm ND học ở nhà.                                                   














